
TUẦN 13 :       ÔN TẬP VỀ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 

 I . Trắc nghiệm :Chọn câu trả lời đúng nhất 

Câu 1.  Phân thức 
A

B
 xác định khi ? 

A.   𝐵 = 0              B.  𝐵 ≠ 0                 C.   𝐵 ≤ 0  D.    𝐵 ≥ 0 

Câu 2 . Phân thức 
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Câu 3 . Ta nói hai phân thức 
A

B
và 

C

D
bằng nhau nếu  

A . A.D = B.C            B. A.C = B.D            C. A.B  = C.D                 D. A: D = B: C 

Câu 4. Điều kiện xác định của phân thức 
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Câu 5. Với điều kiện nào của x thì phân thức 
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có nghĩa: 

A. x = 1         B. x ≠ 1                     C. x ≠ 2 D. x ≠ 1 và x ≠ 2 

Câu 6 . Chọn khẳng định đúng: 
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Câu 7 . Đa thức cần điền vào chỗ trống trong đẳng thức  
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Câu 8 . Chọn khẳng định đúng: 
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Câu 9 . Giá trị của phân thức 
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Câu 10.   Giá trị của phân thức: 
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Câu 10 . Với giá trị nào của a thì : 
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Câu 11 . Kết quả của phép tính 
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Câu 12. Phân thức 
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 bằng phân thức nào trong các phân thức sau : 
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Câu 13. Thực hiện phép tính sau:  
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Câu 15. Kết quả của phép chia 
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II: Phần tự luận  

                                                            PHIẾU BÀI TẬP 

 

Bài 1: Thực hiện phép tính  
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Tiết 17,18                         Bài 7 : HÌNH VUÔNG 

I.Định nghĩa: 

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh 

bằng nhau 

Tứ giác ABCD là hình vuông  ⇔   A = B = C = D = 

900 và AB = BC = CD = DA. 

*  Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau. 

* Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông. 

⇒ Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi. 

II .Tính chất: 

 - Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi 



 - Hai đường chéo của hình vuông thì bằng nhau và vuông góc với nhau tại trung 

điểm của mỗi đường. 

 

III.  Dấu hiệu nhận biết hình vuông 

1.Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông  

2.Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau  là hình vuông  

3.Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình 

vuông  

Chú ý : 

1. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông 

2. Hình thoi có hai đường cháo bằng nhau là hình vuông 



 

 

 Nhận xét: Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình 

vuông. 

PHIẾU HỌC TẬP  

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 

Câu 1 . Cho tứ giác ABCD có , , . Số đo góc C là : 

A.    B.  147  C. 036   D. 0135  

Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. Tổng số đo các góc của một tứ giác bằng 3600 

B. Tổng số đo các góc của một tứ giác bằng 1800 

C. Tứ giác là hình có bốn bằng nhau và bằng 900 

D. Tứ giác là hình có bốn góc bằng nhau và bằng 600 

Câu 3. Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là tính chất của hình chữ 

nhật? 

A. Các cặp cạnh đối song song và bằng nhau 

B. Hai đường chéo bằng nhau 

C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường 



D. Hai đường chéo vuông góc 

Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? 

A.Tứ giác có các cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành 

B.Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi 

C.Tứ giác có bốn góc vuông là hình chữ nhật 

D.Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình thang 

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng. Trong hình thang cân 

A.Hai đướng chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 

B.Hai đướng chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 

C.Hai đướng chéo vuông góc với nhau. 

D.Hai đướng chéo bằng nhau. 

Câu 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A.Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông. 

B.Hình thoi có hai đường chéo vuông góc là hình vuông. 

C.Hình thoi có một góc vuông là hình vuông. 

D.Hình chữ nhật có một góc vuông là hình vuông. 

Câu 7. Giá treo đồ dưới đây có hình gì? 

A. A. Hình bình hành.              B. Hình chữ nhật. 

B. C. Hình thang cân.               D. Hình thoi. 

 

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Biết AB= 8cm; 

AC=15 cm. Độ dài đoạn AM là: 

A. 8,5 cm B. 8 cm 

C. 7cm. D. 7,5 cm. 

 

II.PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1 



 

Bài 2:      Cho tam giác ABC  vuông tại A . Gọi AD  là đường phân giác của góc A  (

D  thuộc BC ), từ D  kẻ DE  và DF  lần lượt vuông góc với AB  và AC . Chứng minh 

rằng AEDF  là hình vuông. 

Lời giải 

Xét tứ giác AEDF  có  

𝐴𝐸𝐷̂…= 900…(DE vuông góc AB) 

…………………………………………. 

……………………………………………….. 

Nên tứ giác AEDF là ……………………………………………………. 

Mà AD  là đường chéo đồng thời là …………………………… 

 Vậy tứ giác AEDF  là hình vuông. 

Bài 3. Cho hình vuông ABCD . Trên các cạnh AD , DC  lần lượt lấy các điểm E , F  

sao cho AE DF= . Chứng minh: 

a) Chứng minh  tam giác ADF  = tam giác BAE   



b) BE AF⊥ . 

Lời giải 

a) xét tam giác ADF và tam giác BAE: 

……………………………………. 

………………………………………. 

…………………………………….. 

Vậy tam giác ADF = tam giác BAE (c.g.c) 

 

b) Gọi I  là giao điểm của AF  và BE .  

Ta có AEI DFA= . 

Có 90EAI AEI EAI DFA BE AF+ = + =  ⊥ . 

Bài 4: Cho tam giác ABC  vuông tại A , M  là một điểm thuộc cạnh BC . Qua M  vẽ 

các đường thẳng song song với AB  và AC , chúng cắt các cạnh AC , AB  theo thứ tự 

tại F và E. 

a) Tứ giác AFME  là hình gì? 

b) Xác định vị trí điểm M  trên cạnh BC  để tứ giác AFME  là hình vuông. 

Lời giải 

a) Tứ giác AFME   

có ……………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

nên tứ giác AFME  là hình chữ nhật. 

b) Để tứ giác AFME  là hình vuông thì đường chéo AM  

trở thành đường phân giác của góc BAC  

  M  là giao điểm của đường phân giác trong góc BAC  với BC 

 


